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AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221020 Chu Thị Quỳnh Anh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223238 Lê Thị Anh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213503 Nguyễn Phương Anh ## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201366 Nguyễn Tuấn Anh ## Kỹ thuật hóa học 05-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202023 Nguyễn Thị Hồng Ánh## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221159 Vũ Thanh Bình ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228067 Nguyễn Linh Chi ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221109 Quách Kim Chi ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211681 Phạm Thành Công ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221668 Trịnh Chí Công ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228071 Đỗ Huy Cường ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223366 Đỗ Hương Giang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221693 Trần Hương Giang ## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228083 Nguyễn Văn Giáp ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228084 Nguyễn Sơn Hải ## Dệt May 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228086 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ## Dệt May 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221192 Lưu Thị Hảo ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211775 Dương Hoàng Hiệp ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221382 Bùi Vũ Trung Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20200217 Đỗ Minh Hiếu ## Kỹ thuật sinh học 02-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221703 Vũ Văn Hưng ## Hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221203 Đoàn Thanh Hương ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213708 Hoàng Anh Huy ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221512 Lê Văn Khôi ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201882 Nguyễn Huy Khôi ## Hóa học 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211340 Nguyễn Bá Tùng Lâm ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221720 Trần Văn Mạnh ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220112 Kean Chan Ne ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228123 Ngô Thị Ngọc ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211937 Đinh Ngọc Nhung ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211982 Cao Diệu Quyên ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228057 Tô Phương Thảo ## Dệt May 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212216 Phan Văn Thông ## Hóa học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228146 Vũ Thị Thu ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212345 Nguyễn Thị Thu Trang## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735969 PH1121 Vật lý đại cương IITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228155 Bùi Thị Uyên ## Dệt May 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-202
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221143 Đỗ Thị Kiều Anh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221022 Lê Hồng Anh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221834 Lương Ngọc Ánh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221836 Vũ Ngọc Ánh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221157 Nguyễn Hoàng Gia Bảo## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223245 Lê Phương Chi ## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201011 Nguyễn Đình Chung ## Kỹ thuật sinh học 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210980 La Mạnh Cường ## KT ô tô 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221035 Nguyễn Thành Đô ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221041 Trịnh Quang Dũng ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223247 Đỗ Thùy Dương ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221042 Hoàng Quang Duy ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218284 Lương Thị Ngọc Hà ## Dệt 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223142 Nguyễn Đình Hoàng ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223376 Cao Thị Mai Hương ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221709 Đỗ Khánh Huyền ## Hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221056 Tạ Thu Huyền ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221513 Đinh Hoàng Kiên ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PH1121-HK1 NĂM 2023-2024

(Thí nghiệm Vật lý đại cương chỉ được bảo lưu trong 01 năm học, VD: Sinh viên đạt thí nghiệm của học kỳ  20221 sẽ được bảo lưu đến kỳ 20231)

chú ý: Sinh viên đăng ký vào lớp bảo lưu nếu không trong diện bảo lưu phải xuống Phòng 204,D3 theo lịch tiếp sinh viên vào chiều thứ 2 hàng tuần từ tuần thứ 4 (25/09/2023) đến tuần 9 để đăng ký bổ sung lớp 
TN (dành cho sv hệ đại trà)



AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221220 Hồ Thùy Linh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212315 Lê Diệu Linh ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221221 Lê Tuấn Linh ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211871 Lỳ Bá Long ## Kỹ thuật hóa học 11-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221237 Nguyễn Thị Mười ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223398 Lại Nguyễn Trà My ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221072 Nguyễn Quỳnh Nga ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221252 Vũ Thị Tuyết Nhi ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221254 Nguyễn Thị Hồng Nhung## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221591 Nguyễn Thanh Phương## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221260 Vũ Thị Mai Phương ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221087 Nguyễn Thị Quyên ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221605 Cao Trung Sơn ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221285 Nguyễn Thị Thủy ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221098 Tạ Phương Trà ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223424 Vũ Thị Thu Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735970 PH1121 Vật lý đại cương IITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221103 Trần Bá Vĩnh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223087 Đoàn Thị Hồng An ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223344 Ngô Thiện An ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221148 Nguyễn Thị Vân Anh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221149 Nguyễn Thục Anh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221154 Lê Thị Ánh ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221029 Vũ Nguyệt Ánh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221156 Kiều Văn Bắc ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212288 Nguyễn Trọng Chiến ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201820 Cao Phú Cường ## Kỹ thuật hóa học 04-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221032 Phan Văn Đạo ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221172 Phạm Thị Huyền Diệu ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221174 Đỗ Thành Đông ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224500 Ngô Văn Giang ## Môi trường 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223129 Nguyễn Hoàng Mạnh Hà## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212300 Nguyễn Việt Bảo Hân ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221193 Đỗ Thu Hiền ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221195 Hoàng Lê Minh Hiếu ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221199 Lê Duy Hoàng ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221202 Đào Mạnh Hùng ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228099 Phạm Thị Thu Hường ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221007 Nguyễn Quang Huy ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223147 Đặng Thị Phương Huyền ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221057 Phạm Thị Thục Khanh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228110 Lê Thị Mỹ Linh ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223167 Đồng Thị Khánh Ly ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223173 Doãn Phương Tuệ Minh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221011 Trần Nhật Minh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223179 Vũ Như Ngọc ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228128 Trần Huỳnh Như ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221135 Trần Việt Quang ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221092 Nguyễn Huy Thắng ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221298 Ngô Công Tuấn ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212349 Hoàng Xuân Việt ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221311 Nguyễn Thị Yến ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735971 PH1121 Vật lý đại cương IITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228156 Nguyễn Thị Hải Yến ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-203
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221138 Dương Đặng Vĩnh An ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221140 Nguyễn Tiến An ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221144 Đoàn Trần Tuấn Anh ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221682 Triệu Ngọc Ánh ## Hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203145 Ngô Văn Chiến ## Tài chính ngân hàng 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221838 Nguyễn Văn Chương ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221839 Nguyễn Phương Cương## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221840 Hoàng Tuấn Đạt ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221435 Phan Trọng Đạt ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213510 Đặng Thị Ngọc Diệp ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205



AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191216 Nguyễn Thị Mỹ Duyên## Hóa học 01-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221842 Bạch Thanh Giang ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221046 Ngô Thị Thu Hằng ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221848 Nguyễn Thục Hiền ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221706 Nguyễn Gia Huy ## Hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221853 Hoàng Mỹ Huyền ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221216 Nguyễn Tùng Lâm ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221857 Phạm Thị Thùy Lâm ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221858 Nguyễn Phương Linh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221533 Vũ Mai Linh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221719 Nguyễn Tiến Mạnh ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221234 Hoàng Nhất Minh ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221724 Đặng Hoài Mỹ ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221564 Nguyễn Thị Kim Ngân## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228136 Đỗ Thị Phương ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221868 Nguyễn Thị Mai Phương## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221265 Nguyễn Đình Sáng ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221271 Nguyễn Thị Thanh Tâm## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228143 Phạm Hồng Thắm ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221284 Trần Thị Thùy ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221016 Lê Thu Trang ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221874 Nguyễn Anh Tú ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221656 Nguyễn Thị Thảo Vân ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221308 Đặng Tuấn Vũ ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221310 Đỗ Khánh Vy ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735972 PH1121 Vật lý đại cương IITN 13-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221667 Nguyễn Thị Thảo Vy ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20175430 Nguyễn Bình An ## Dệt 01-K62 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223088 Nguyễn Văn An ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221828 Hoàng Minh Anh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221409 Phạm Đồng Đức Anh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228064 Trịnh Thị Phương Anh## Dệt May 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223339 Cù Mai Chi ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228074 Phạm Thị Dịu ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212291 Phạm Minh Dũng ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223252 Lê Thị Mỹ Duyên ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228080 Phạm Thị Giang ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221464 Ngô Thị Thu Hà ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218288 Trần Thị Thu Hà ## Dệt 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221844 Đoàn Thị Thanh Hạnh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223262 Nguyễn Thị Hiền ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221484 Nguyễn Duy Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180741 Nguyễn Huy Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 01-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218307 Bùi Thị Bích Hồng ## Dệt 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221201 Nguyễn Thu Hồng ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221053 Hoàng Thu Huyền ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221209 Nguyễn Thanh Huyền ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223384 Nguyễn Đăng Nam Khánh## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221528 Hoàng Phương Linh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221538 Trần Thành Long ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223399 Hứa Thị Mỵ ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212325 Đào Văn Nam ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221245 Phạm Thúy Ngần ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211924 Vũ Thị Ánh Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221575 Vũ Thị Minh Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223405 Vũ Anh Quân ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221870 Dương Ngọc Thắng ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221124 Nguyễn Thị Thanh Thảo## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223343 Nguyễn Mạnh Toàn ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221288 Nguyễn Thị Huyền Trâm## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221632 Nguyễn Lê Hoài Trân ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221873 PhạM Thị Thu Trang ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205
AB 735973 PH1121 Vật lý đại cương IITN 14-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212080 Đặng Văn Tuấn ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,15h05-17h10,D3-205



AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213501 Nguyễn Đình Thế Anh## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221411 Tống Quỳnh Anh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221418 Nguyễn Ngọc Bình ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221424 Đậu Thị Huyền Chinh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228069 Vũ Thị Chinh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210130 Nguyễn Duy Cương ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221170 Nguyễn Văn Đạt ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190727 Phan Mạnh Đạt ## Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221442 Nguyễn Duy Việt Đức ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221686 Vũ Tuấn Đức ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221181 Đỗ Thùy Dương ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20204046 Trần Hải Hà ## Môi trường 03-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20182137 Phan Thu Hằng ## Quản trị kinh doanh 02-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223140 Nguyễn Trọng Hoan ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221479 Đỗ Ngọc Hoàn ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224504 Nguyễn Thành Huân ## Môi trường 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221707 Nguyễn Hoàng Huy ## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211852 Đỗ Hoàng Lân ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211858 Đoàn Văn Linh ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211343 Nguyễn Khánh Linh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221540 Nguyễn Năng Luân ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221121 Lưu Đức Mạnh ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221673 Cao Hoàng Minh ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221577 Cao Thị Minh Nguyệt ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221584 Nguyễn Hồng Nhung ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221371 Đặng Quốc Phú ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221729 Nguyễn Thị Phượng ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221372 Nguyễn Minh Quân ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201718 Nguyễn Quang Sơn ## Kỹ thuật hóa học 04-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221609 Trần Thị Thắm ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210789 Phan Huyền Thanh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211378 Bùi Phương Thảo ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221616 Nguyễn Thị Thảo ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210833 Đoàn Phương Thùy ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221653 Nguyễn Thị Thục Uyên## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735974 PH1121 Vật lý đại cương IITN 15-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220002 Trần Thu Vân ## Hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223350 Phạm Hoàng Anh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223101 Phạm Ngọc Mai Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221150 Phạm Thảo Anh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221151 Trần Hải Anh ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223113 Nguyễn Hà Chi ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228072 Đinh Thị Đào ## Dệt May 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201422 Trần Thị Hoàng Diệu ## Kỹ thuật hóa học 05-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223256 Lê Thị Thu Hà ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221697 Đoàn Thanh Hằng ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223135 Vũ Diệu Hiền ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221699 Nguyễn Đức Hiếu ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223372 Nguyễn Trung Hiếu ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228093 Lê Thị Mai Hoa ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223374 Vi Thị Hoa ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223143 Ngô Sỹ Hùng ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221006 Chu Thu Hương ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221501 Lại Quốc Huy ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191235 Nguyễn Tiến Kiên ## Hóa học 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221856 Lê Tùng Lâm ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223151 Nguyễn Thị Mai Lan ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223157 Lê Thùy Linh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223285 Nguyễn Nhật Linh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223287 Nguyễn Vũ Mai Linh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223295 Nguyễn Thị Hồng Ngần## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228121 Nguyễn Thị Ngát ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228127 Lê Thị Thanh Nhàn ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202



AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221754 Phạm Thị Nhung ## KT in 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228132 Vũ Thị Ngọc Oanh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223408 Trịnh Quang Qúy ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223206 Phan Thị Thanh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221615 Nguyễn Phương Thảo ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223318 Đỗ Thị Hà Tiên ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221287 Lê Thu Trà ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228150 Nguyễn Thị Xuân Trà ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228151 Phạm Thị Trang ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735975 PH1121 Vật lý đại cương IITN 16-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223227 Hoàng Khánh Vy ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-202
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213509 Phạm Công Ngọc Bích## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221684 Phạm Minh Chiến ## Hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221165 Nguyễn Văn Cường ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221112 Trần Thọ Đạt ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221690 Nguyễn Hương Giang ## Hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221190 Phạm Thị Hà ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213333 Lê Thu Hiền ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201521 Nguyễn Thành Hưng ## Kỹ thuật hóa học 09-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212171 Nguyễn Tuấn Hưng ## Hóa học 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221708 Nguyễn Thanh Huy ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228102 Nguyễn Thu Huyền ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221213 Đặng Trung Khánh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212175 Hoàng Bảo Lâm ## Hóa học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221219 Đặng Thị Phương Linh## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221530 Trần Khánh Linh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228119 Hồ Quang Minh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190976 Đỗ Hải Nam ## Kỹ thuật hóa học 06-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223294 Triệu Hoàng Kim Ngân## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221074 Đỗ Phương Ngọc ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221753 Nguyễn Quỳnh Như ## KT in 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221080 Kim Tiên Nương ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221590 Nguyễn Hoài Phương ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221083 Trần Nguyễn Mai Phương## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221730 Nguyễn Văn Quân ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223197 Giáp Thị Như Quỳnh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223198 Nguyễn Như Quỳnh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221278 Nguyễn Thị Thảo ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221620 Nguyễn Hoàng Thiên ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221125 Hà Kim Toàn ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221629 Lê Thị Việt Trà ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223211 Nguyễn Thị Thu Trà ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223212 Nguyễn Ngọc Trâm ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221128 Tô Thị Thuỳ Trang ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221292 Võ Thị Trang ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210874 Võ Quang Trung ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735976 PH1121 Vật lý đại cương IITN 17-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221658 Nguyễn Cẩm Vi ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221392 Nguyễn Thái An ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221394 Nguyễn Văn An ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221141 Trần Lâm An ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223341 Đỗ Diệu Anh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221678 Đỗ Ngọc Phương Anh ## Hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211639 Nguyễn Hồng Anh ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223347 Nguyễn Thị Quỳnh Anh## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228061 Nguyễn Thị Vân Anh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223100 Nguyễn Văn Tuấn Anh## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224525 Nguyễn Huy Dương ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223340 Đặng Trà Giang ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223369 Phạm Thanh Hiền ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223268 Lê Việt Hoàng ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221498 Trần Tuấn Hưng ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221054 Nguyễn Thanh Huyền ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221010 Đỗ Thùy Linh ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203



AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221751 Mầu Thị Mai Linh ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221062 Phùng Khánh Linh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221715 Nguyễn Thị Loan ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221064 Đào Cẩm Ly ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228117 Trịnh Thị Hương Mai ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221723 Trần Thị Thảo My ## Hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221559 Vũ Lê Hoài Nam ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221073 Lê Tường Nghĩa ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223181 Nguyễn Lâm Nguyên ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221251 Trần Yến Nhi ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221079 Nguyễn Tuyết Nhung ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223342 Vương Ngọc Quyên ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221612 Nguyễn Thị Thanh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223207 Lê Thị Phương Thảo ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221734 Tạ Trần Minh Thư ## Hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221390 Nguyễn Thị Thủy ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223420 Lê Huyền Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221641 Nguyễn Phi Trường ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223228 Lương Minh Thùy Vy ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735977 PH1121 Vật lý đại cương IITN 18-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223231 Nguyễn Ngọc Yến ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-203
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211621 Nguyễn Hoàng An ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221742 Hoàng Hải Anh ## KT in 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221401 Lê Quỳnh Anh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221404 Nguyễn Hoàng Anh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221147 Nguyễn Thị Minh Anh## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221406 Nguyễn Thị Tú Anh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221413 Lê Ngọc Ánh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221419 Lê Thị Ngọc Châm ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190717 Nguyễn Quốc Dân ## Kỹ thuật hóa học 04-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221446 Trần Anh Dũng ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207280 Lê Song Hà ## May 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221694 Lê Thu Hà ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221049 Nguyễn Thị Thu Hiền ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213447 Lê Huy Hoàng ## Kế toán 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221488 Trần Thị Hồng ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228105 Nguyễn Ngọc Lan ## Dệt May 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221060 Bùi Thùy Linh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221750 Lê Ngọc Linh ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221714 Nguyễn Thị Khánh Linh## Hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221529 Nguyễn Thị Ngọc Linh## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221548 Hoàng Tiến Mạnh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221553 Phan Đức Minh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213465 Trần Thị Trà My ## Kế toán 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221385 Trịnh Đình Nam ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221240 Chu Thanh Nga ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20200448 Ngô Phương Nguyên ## Kỹ thuật sinh học 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211950 Nguyễn Hữu Phát ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218388 Dương Vũ Mai Phương## Dệt 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221085 Nguyễn Hồng Quân ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221674 Nguyễn Viết Quân ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221598 Lê Thị Ngọc Quyên ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221736 Phạm Thị Thanh Thúy ## Hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228149 Nguyễn Đức Toàn ## Dệt May 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221137 Nguyễn Khánh Trang ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221646 Vũ Anh Tuấn ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735978 PH1121 Vật lý đại cương IITN 19-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221301 Dương Xuân Tùng ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,13h00-15h05,D3-205
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210005 Cấn Thụy An ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193327 Đinh Ngọc Anh ## Môi trường 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220133 Nguyễn Đức Anh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221744 Nguyễn Thế Anh ## KT in 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212280 Nguyễn Thị Hiếu Anh ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213508 Hoàng Ngọc Ánh ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202



AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221837 Lê Đỗ Yến Chi ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223358 Lương Thành Công ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218270 Phan Thị Diệp ## Dệt 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221034 Vũ Thị Diệu ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210196 Phạm Minh Đức ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221451 Vũ Hoàng Dương ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221746 Dương Trường Giang ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224502 Nguyễn Mạnh Hải ## Môi trường 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228088 Đồng Thị Hiền ## Dệt May 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213352 Đào Thị Hương ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207313 Đỗ Thị Huyền ## Dệt 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213347 Mai Thu Huyền ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221119 Nguyễn Khánh Huyền ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214218 Nguyễn Minh Khuê ## Môi trường 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221518 Bùi Thanh Lam ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212310 Đặng Tùng Lâm ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213358 Doãn Thị Mai Linh ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223234 Nguyễn Thị Phương Linh## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210545 Nguyễn Thành Long ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221546 Đỗ Đức Mạnh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221012 Vũ Đặng Hải Nam ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221568 Trần Văn Nghĩa ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221569 Đoàn Đức Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211920 Phùng Thị Thảo Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228125 Trần Bảo Ngọc ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20175102 Tạ Thanh Quang ## KTHH.03-K62 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221015 Lưu Kiến Siêu ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213548 Nguyễn Đắc Thanh ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213415 Nguyễn Đình Long Vũ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735960 PH1121 Vật lý đại cương IITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213420 Lê Thị Hải Yến ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-202
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221017 Phạm Khánh An ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221679 Lê Thị Quỳnh Anh ## Hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221027 Trần Thị Phương Anh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221416 Trịnh Hồng Ánh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228068 Trần Thị Hà Chi ## Dệt May 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221425 Lưu Ngọc Chỉnh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221687 Đào Phương Dung ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211703 Bùi Lê Hoàng Dương ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210251 Trịnh Đăng Dương ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221457 Lê Quý Trường Giang ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221004 Nguyễn Trà Giang ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223368 Bùi Tuấn Hải Hà ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221466 Đinh Trọng Hải ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221115 Bùi Thị Hiền ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223138 Trần Văn Hiếu ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211802 Lê Minh Hùng ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223380 Dương Thanh Huyền ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223148 Nguyễn Thanh Huyền ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220001 Nguyễn An Khánh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223400 Phan Thúy Nga ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201191 Nguyễn Ngọc Nghĩa ## Thực phẩm 03-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223297 Nguyễn Trần Bảo Ngọc ## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223189 Bùi Nguyễn Huy Phúc ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224533 Nghiêm Thu Phương ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223409 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220104 Sea  Somnan ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224515 Lê Xuân Sỹ ## Môi trường 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221373 Trịnh Phúc Tâm ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221610 Lê Ngọc Thanh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223310 Trần Phương Thảo ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223322 Trần Thanh Trà ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221635 Phạm Huyền Trang ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205



AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223215 Chu Thị Kiều Trinh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221648 Nguyễn Bách Tùng ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223221 Nguyễn Thị Tố Uyên ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735979 PH1121 Vật lý đại cương IITN 20-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223430 Nguyễn Thị Thảo Vân ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:4,15h05-17h10,D3-205
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223091 Công Phương Anh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223354 Nguyễn Lưu Biên ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223359 Phạm Thị Kim Cúc ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221168 Cao Tiến Đạt ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221173 Vũ Thị Dịu ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224492 Lê Thuỳ Dung ## Môi trường 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223246 Nguyễn Thị Dương Dung## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223363 Đại Quốc Dũng ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213514 Lê Hương Giang ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223258 Trần Gia Hân ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223375 Phạm Thị Huế ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223377 Nguyễn Thị Hương ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223276 Nguyễn Hằng Huyền ## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221749 Phan Lê Ngọc Huyền ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213349 Trịnh Thị Thu Huyền ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223149 Vũ Thanh Huyền ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201881 Nguyễn Vương Khánh ## Hóa học 02-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223164 Phùng Khánh Linh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221562 Hoàng Thị Hà Ngân ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211361 Nguyễn Thúy Nhi ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224511 Phạm Dung Nhi ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221865 Nguyễn Thị Kiều Oanh## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213381 Lưu Thị Phượng ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224512 Phạm Tú Quyên ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221262 Lê Duy Quyền ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224513 Trần Văn Quyền ## Môi trường 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221613 Dương Ngọc Tuấn Thành## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223314 Nguyễn Minh Thư ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223316 Nguyễn Ánh Thương ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223425 Lã Minh Trọng ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221637 Dương Quốc Trung ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224518 Phạm Vũ Phương Uyên ## Môi trường 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201946 Đặng Quốc Việt ## Hóa học 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223431 Nguyễn Hoàng Vũ ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213418 Nguyễn Thị Xuyên ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735980 PH1121 Vật lý đại cương IITN 21-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223338 Trần Lê Hải Yến ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,07h10-09h15,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223233 Hữu Ngọc Minh Anh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221405 Nguyễn Hữu Nam Anh## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223243 Nguyễn Thị Như Anh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212282 Nguyễn Thiên Anh ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228063 Trần Phương Anh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221415 Nguyễn Thị Ngọc Ánh## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221030 Trần Phúc Bách ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223250 Nguyễn Thị Thùy Dương## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228079 Bùi Thu Giang ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213518 Nguyễn Thị Ngọc Hân ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228085 Phạm Minh Hằng ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228087 Trần Thị Mỹ Hạnh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221741 Nguyễn Thu Hiền ## KT in 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214300 Nguyễn Đông Hưng ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221500 Hàn Ngọc Huy ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223275 Đỗ Ngọc Huyền ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223383 Trần Khánh Huyền ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223279 Nguyễn Thị Ngọc Lan ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228107 Trần Thị Lan ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228109 Đỗ Thị Quỳnh Liên ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228115 Phạm Thị Cẩm Ly ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214309 Đỗ Đức Minh ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202



AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221557 Nguyễn Thành Nam ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221076 Nguyễn Thị Hồng Ngọc## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201679 Phạm Nguyễn Đình Phong## Kỹ thuật hóa học 05-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228135 Phạm Kim Phụng ## Dệt May 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223193 Nguyễn Minh Phương ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201707 Hà Văn Quyết ## Kỹ thuật hóa học 03-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228140 Nguyễn Như Quỳnh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211994 Ngô Văn Tặng ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228144 Trần Thanh Thảo ## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223320 Nguyễn Văn Toàn ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223427 Đỗ Thị Tố Uyên ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211570 Hoàng Thị Tú Uyên ## Thực phẩm 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211397 Nguyễn Tuấn Vinh ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735981 PH1121 Vật lý đại cương IITN 22-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20197160 Nguyễn Thị Vui ## May 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,09h20-11h25,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221393 Nguyễn Tiến An ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223090 Vũ Trọng Hoài An ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223237 Lê Nguyễn Phương Anh## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223096 Nguyễn Đức Anh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223349 Nguyễn Tuấn Anh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228062 Phạm Thị Châu Anh ## Dệt May 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223352 Vũ Thị Minh Anh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221414 Lê Thị Ngọc Ánh ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223353 Trịnh Nguyễn Ngọc Ánh## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221131 Đinh Phan Linh Chi ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212287 Nguyễn Quỳnh Chi ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228070 Lê Thanh Chúc ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191207 Phạm Tuấn Đại ## Hóa học 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221448 Lê Đăng Dương ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223134 Trần Kim Hảo ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221048 Nguyễn Dạ Hiền ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221480 Nguyễn Văn Hoàn ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221363 Trần Vĩnh Hưng ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223150 Nguyễn Đình Kiên ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228108 Nguyễn Thị Mỹ Lệ ## Dệt May 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223156 Khúc Ngọc Linh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223392 Trịnh Thị Diệu Linh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221547 Dương Đức Mạnh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221571 Nguyễn Thị Ánh Ngọc## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223298 Lê Thị Nhàn ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223183 Lê Khánh Nhi ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221593 NguyễN Anh QuâN ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221608 Nghiêm Nhật Tân ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221755 Bùi Phương Thảo ## KT in 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221279 Nguyễn Thị Phương Thảo## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213396 Đỗ Duy Thế ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223323 Dương Thị Huyền Trang## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202053 Hà Huyền Trang ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223422 Nguyễn Thu Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228152 Trần Thị Phương Trang## Dệt May 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735982 PH1121 Vật lý đại cương IITN 23-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223229 Nguyễn Hà Trang Vy ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,07h10-09h15,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221021 Đặng Thị Lan Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228060 Lâm Diệu Anh ## Dệt May 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221026 Trần Thị Phương Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223103 Trần Việt Anh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223107 Trần Thị Ngọc Ánh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221158 Phạm Thị Thanh Bình ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20218263 Lê Thị Minh Châu ## Dệt 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221420 Nguyễn An Chi ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223116 Trần Quý Đại ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221166 Phan Hải Đăng ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224497 Đào Trọng Đạt ## Môi trường 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735983 PH1121 Vật lý đại cương IITN 24-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211303 Đỗ Thị Dung ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,09h20-11h25,D3-202


